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KÌ THI OLYMPIC 10-3 LẦN THỨ III
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN: VẬT LÝ- LỚP 10
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Câu 1: Một vật chuyển động thẳng, chậm dần đều. Xét ba đoạn đường bằng nhau liên tiếp trước khi vật dừng lại thì đoạn ở giữa vật đi trong thời gian 0,5 giây. Tìm tổng thời gian vật đi ba đoạn đường bằng nhau kể trên.
Đáp án câu 1(5 điểm)
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Gọi s là giá trị chung cho ba quãng đường vật đi được, a là gia tốc trong quá trình vật chuyển động chậm dần đều từ A đến D.

Áp dụng hệ thức giữa vận tốc, gia tốc và đường đi  trên từng đoạn, ta có:
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Dựa trên chuyển động ở đoạn giữa, ta có gia tốc cho bởi:
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Theo giả thiết: 
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Từ các phương trình trên ta rút ra được:
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Thời gian vật đi trên hai quãng đường AB và CD là:
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Tổng thời gian vật chuyển động trên đoạn AD là:
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Câu 2:

Một vật đang chuyển động trên đường ngang với vận tốc 20m/s thì trượt lên một cái dốc dài 100m, cao 10m. Tìm gia tốc của vật khi lên dốc. Vật có lên tới được đỉnh dốc không? Nếu có, hãy tìm vận tốc của vật tại đỉnh dốc và thời gian lên dốc? Cho biết hệ số ma sát giữa vật và mặt dốc là 
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= 0,1. Lấy g = 10m/s2.
Đáp án câu 2(5 điểm)
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- Các lực tác dụng lên vật khi lên dốc là: Trọng lực 
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 , phản lực vuông góc 
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  và lực ma sát 
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- Áp dụng định luật II Niu-tơn, ta có:
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- Chiếu phương trình (1) lên trục Ox (dọc theo mặt dốc hướng lên) và trục Oy (vuông góc với mặt dốc hướng lên):

           - P cos
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- P sin
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Trong đó: sin 
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Từ (2) và (3) suy ra:              Fms=
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Gọi s là chiều dài tối đa vật có thể đi lên trên mặt dốc (cho đến lúc vận tốc bằng v = 0) ta có:
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, với v = 0 m/s, v0= 20 m/s

Suy ra s = 100,25m > l = 100m. Như vậy, vật lên tới được đỉnh dốc.

Khi lên đến đỉnh dốc, vận tốc v1 của vật tính theo công thức 
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với s = l = 100m
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Thời gian lên dốc: 
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Câu 3: Một thanh đồng chất AB có tiết diện đều dài 90 cm có khối lượng 
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có thể quay quanh bản lề B (gắn vào tường thẳng đứng) được giữ cân bằng nằm ngang nhờ sợi dây AC, BC = 90cm (như hình vẽ). Treo một vật có khối lượng 
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  vào điểm D của thanh, AD =3 0cm. Tính các lực tác dụng vào thanh AB, lấy g = 10m/s2. Các dây treo không dãn, bỏ qua khối lượng.
Đáp án câu 3: (5 điểm)
	Xác định các lực tác dụng lên thanh AB:
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+ Trọng lực 
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+ Phản lực của tường 
[image: image37.wmf]N

r

.

Độ lớn: 
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Áp dụng quy tắc mô men lực cho trục quay đi qua B:
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 Phương trình cân bằng lực: 
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 Chiếu (1) lên các trục Ox và Oy, ta có:
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Phản lực của tường: 
[image: image47.wmf]22
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Câu 4 (5 điểm) : Một bình có thể tích V= 20 lít chứa 0,5 mol khí lí tưởng và có một cái van bảo hiểm là một xilanh (có thể tích rất nhỏ so với bình) trong đó có một pít tông diện tích S =1cm2, giữ bằng lò xo có độ cứng k = 50N/m như hình (H.2).  Khi nhiệt độ của khí là  T1 = 300 K thì píttông ở cách lỗ thoát khí một đoạn là   L = 3cm.  Nhiệt độ của khí tăng tới giá trị  T2   thì khí thoát ra ngoài.  

Biết hằng số của chất khí là  R = 8,31 J/mol.K . Tính T2?

Đơn vị tính: Nhiệt độ (K)

Đáp án câu 4:
	     Kí hiệu 
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 là các áp suất ứng với nhiệt độ 
[image: image50.wmf]1

T

và 
[image: image51.wmf]2

T

; 
[image: image52.wmf]l

D

là độ co ban đầu của lò xo, áp dụng điều kiện cân bằng của piston ta luôn có:

 Ở nhiệt độ T1
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 Ở nhiệt độ T2
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Từ (1) và (2) ta có 

                             
[image: image58.wmf]21

nRTnRT

kL

VSLVS

-=

+


Giải ra ta được : 
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Chú ý: Nếu coi thể tích của van thoát khí là không đáng kể  và có thể bỏ qua thì ta sẽ được: 
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Câu 5: (5 điểm) 
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Cho cơ hệ như hình vẽ (H.3)

 (Hình 3). Vật m được thả trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng có độ cao h. Nó lăn hết mặt phẳng nghiêng thì lăn lên một máng tròn có bán kính r (h.vẽ). Bỏ qua mọi ma sát. Cho gia tốc rơi tự do là g.

a) Xác định hmin để vật có thể lăn hết máng tròn.

b) Với giá trị hmin đó, xác định phản lực của máng tác dụng lên vật tại các điểm B và C.
Đáp án câu 5

	Câu 5
5đ
	a) Xác định hmin để vật có thể lăn hết máng tròn:
Khi vật lăn theo quỹ đạo tròn, ta xét chuyển động của vật tại đỉnh của quỹ đạo (tại D), trọng lực P và phản lực N của máng  giữ vai trò lực hướng tâm. Nên ta có:
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Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho vật tại hai vị trí A và D, ta có:

       
WA = WD
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Từ (1) và (2) suy ra: 
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Vậy hmin = 2,5r khi N = 0.






b) * Phản lực của máng tác dụng lên vật tại B: Chọn mức tính thế năng tại B.

- Vận tốc của vật tại B được xác định theo định luật bảo toàn cơ năng: WA = WB
(  
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- Tại B, hợp lực của trọng lực và phản lực giữ vai trò lực hướng tâm, nên ta có:
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* Phản lực của máng tác dụng lên vật tại C:

- Vận tốc của vật tại C được xác định theo định luật bảo toàn cơ năng: WA = WC
(  
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- Tại C, phản lực của máng giữ vai trò lực hướng tâm, nên ta có:
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Câu 6:  (5,0 điểm)

Một ấm bằng nhôm có khối lượng 0,4kg chứa 2 lít nước ở 30oC. Để đun sôi nước người ta dùng một bếp điện loại 220V- 1100W, hiệu suất của bếp là 80%. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K và của nước là 4200J/kg.K. Mắc bếp vào hiệu điện thế 220V và bỏ qua sự mất mát nhiệt ra môi trường.

a) Phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun sôi lượng nước trên? Biết giá điện là                   1400 đồng/kW.h.

b) Khi nước bắt đầu sôi thì tắt bếp và đổ thêm vào ấm 1 lít nước ở 20oC. Sau khi có cân bằng nhiệt thì cần phải dùng bếp bao lâu nữa thì nước lại sôi?
Đáp án: 
	Câu 6
(5,0 điểm)
	Nhiệt lượng cần thiết đun sôi nước 

Q1’ = (c1m1+c2m2)(t=(880.0,4+4200.2).70 = 612640 (J)
	0,5

	
	Điện năng tiêu thụ: Q1 = Q1’/H = 765800(J)
	0,5

	
	Số tiền phải trả: 765800. 1400/3600000 = 297,81 đồng
	0,75

	
	Phương trình cân bằng nhiệt: (c1m1+c2m2)(100-to) = c2m3(to-20)
	0,5

	
	t o = 74,06oC
	0,5

	
	Q2’ = (c1m1+c2m2+m3c2)(100 -74,06)=335974,88(J)
	0,5

	
	Q2 = Q2’/0,8 = 419968,6 (J)
	0,5

	
	t = Q2/P = 381,79 (s)
	0,75
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